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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với
một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp 
và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Công văn số 2805/UBND-NC ngày 07 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương đối với danh mục xây dựng các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, theo đó UBND tỉnh nhất trí và giao Sở Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xem xét ban hành Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật (KTKT) thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13;
Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; 
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14; 
Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14; 
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 80/2022/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2024/NĐ-CP; Nghị định số 183/2025/NĐ-CP và Nghị định số 227/2025/ NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản; Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 20222 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 2805/UBND-NC ngày 07 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương đối với danh mục xây dựng các Quyết định của UBND tỉnh về xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, UBND tỉnh nhất trí và giao Sở Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua, việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh, bao gồm: Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023; Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 và một số quy định có liên quan. Các định mức này đã góp phần tạo khung kỹ thuật, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong công tác lập kế hoạch, dự toán, tổ chức sản xuất và triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (PTNT).
Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện cho thấy:
- Một số định mức đã bộc lộ sự không còn phù hợp với thực tiễn sản xuất, đặc biệt đối với những cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh.
- Một số định mức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chỉ mang tính khung, chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh miền núi như Cao Bằng, đòi hỏi phải có văn bản quy định chi tiết ở cấp tỉnh để làm căn cứ áp dụng thống nhất.
- Một số định mức có sự khác biệt lớn giữa các văn bản hiện hành, gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình áp dụng và dẫn đến tình trạng lúng túng khi lập dự toán hoặc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất. Đặc biệt, nhiều định mức cũ chưa cập nhật theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quy chuẩn, tiêu chuẩn mới trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất hữu cơ, sản xuất theo VietGAP hoặc PGS.
- Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2025-2030 yêu cầu bộ định mức mới phù hợp hơn để phục vụ lập dự toán, thẩm định nhiệm vụ, cơ chế hỗ trợ sản xuất và tổ chức triển khai các mô hình khuyến nông, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, nhiều mô hình mới như sản xuất nghệ hữu cơ, dâu tây, dong riềng thâm canh, thạch đen theo hướng hàng hóa đòi hỏi phải ban hành định mức tương ứng. 
- Công văn số 2805/UBND-NC ngày 07/9/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng Quyết định mới thay thế các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương và yêu cầu cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. 
Để có đầy đủ căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán các nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình, hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh, việc ban hành Quyết định mới quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật nhằm xây dựng hệ thống định mức thống nhất, làm cơ sở pháp lý cho công tác lập dự toán, thẩm định, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng thời sửa đổi, bổ sung những định mức đã lạc hậu, chưa phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và triển khai các chương trình, dự án giai đoạn mới.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
- Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đúng thẩm quyền của UBND tỉnh; bảo đảm sự thống nhất với các quy định chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và trình độ sản xuất của tỉnh; kế thừa các định mức còn phù hợp và điều chỉnh các nội dung bất cập theo đề xuất của các đơn vị chuyên môn.
- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quản lý, làm cơ sở thống nhất áp dụng cho lập dự toán, thẩm định, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo văn bản.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Công văn số 2805/UBND-NC ngày 07/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về chủ trương xây dựng các Quyết định của UBND tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở đã triển khai các bước như sau: 
1. Tổ chức rà soát, đánh giá các định mức KTKT hiện hành: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các Chi cục chuyên ngành (Trồng trọt, Chăn nuôi, Kiểm lâm, PTNT) và Trung tâm Khuyến nông – Giống Nông lâm nghiệp tiến hành rà soát toàn bộ các định mức đã được ban hành theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng. Kết quả rà soát cho thấy nhiều định mức không còn phù hợp với điều kiện thực tế, cần sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung. Các đơn vị đã lập báo cáo đánh giá, tổng hợp đầy đủ các nội dung bất cập và đề xuất phương án điều chỉnh. 
2. Thu thập, tổng hợp đề xuất chi tiết từ các đơn vị chuyên môn: Các Chi cục và đơn vị trực thuộc đã gửi Phụ lục đề xuất sửa đổi, bổ sung định mức KTKT theo từng lĩnh vực, gồm: lượng giống, phân bón, vật tư, quy trình kỹ thuật và các thông số chuyên ngành. 
3. Xây dựng dự thảo Quyết định và hệ thống định mức KTKT mới: Trên cơ sở các đề xuất nêu trên, Sở đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức KTKT với cấu trúc gồm 04 nhóm lĩnh vực : Trồng trọt (66 định mức), Chăn nuôi (21 định mức), Thủy sản (30 định mức), Lâm nghiệp (37 định mức); đồng thời soạn thảo các phụ lục chi tiết kèm theo. 
4. Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản: Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số      /SNNMT-KHTC, ngày    tháng 12 năm 2025 gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan (có hồ sơ dự thảo gửi kèm). Đồng thời, gửi Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến theo đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
5. Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo: Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Sở đã tổ chức tổng hợp, giải trình và chỉnh sửa các nội dung định mức cho phù hợp, đồng thời hoàn thiện dự thảo Quyết định và hồ sơ kèm theo, bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi và phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành.
6. Gửi Sở Tư pháp thẩm định: Hồ sơ dự thảo được gửi Sở Tư pháp để thẩm định theo quy định. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo lần cuối. 
7. Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành: Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL, Sở trình UBND tỉnh hồ sơ dự thảo tỉnh xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
b) Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động có sử dụng, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi Quyết định này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan khác trong quá trình áp dụng, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm 03 điều :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quy định chuyển tiếp
Điều 3. Điều khoản thi hành 
3. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quy định kèm theo Quyết định
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:
a) Phương pháp quy đổi phân bón
* Phân hữu cơ sinh học khi thay thế sang phân hữu cơ vi sinh hoặc các loại phân bón khác thì mức bón theo quy trình của loại phân bón đó.
* Trường hợp không sử dụng phân chuồng hoai mục thì có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh hoặc phân hữu cơ sinh học với số lượng như sau: 5-10 kg hữu cơ hoai mục quy đổi thành 01 kg hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học.
* Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó. 
b) Định mức Kinh tế kỹ thuật 
- Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt: 66 định mức (tại Phụ lục I)
- Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi: 21 định mức (tại Phụ lục II)
- Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực thủy sản: 30 định mức (tại Phụ lục III)
- Định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp: 37 định mức (tại Phụ lục IV)
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng cho hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình đối với ý kiến thẩm định của các cơ quan. 
(3) Bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.
(4) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp
(5) Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp
(6) Tài liệu khác có liên quan.)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
- Giám đốc và các Phó GĐ Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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